
BỘ Y TẾ 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

ĐÃ PHÊ DUYỆT 

Lân đâu:3Â9....... TRUUA 

HAMEDI 

}>~ GIẢM ĐAU HIỆU QUÁ 

BÚFECOL 100 

Nhức đầu / Đau cơ. Đau bụng kinh. Đau răng / Sốt. Cảm lạnh thông thường. Viêm khớp dạng thấp 

}>. EFFECTIVE PAIN RELIEF 
Headache / Muscle pain. Dysmenorrhea. Toothache / Fever. Common cold. Rheumatoid arthritis 

^ Z 2 

Tuýp 10 viên 
Thành phần: Mỗi viên chứa: lbuprofen 400mg, tá dược v 1 viên. Chỉ định, chống 
chỉ định, cách dùng, liều dùng và các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 
thuốc. Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30PC. Tiêu chuẩn: 

'TCCS. SĐK: 

Composition: Each tablet contains: lbuprofen 400mg, Excipients q.s. 1 viên. 

Indications, contraindications, dosage, administration and other information: 

See the leaflet enclosed. Storage: Keep in a dry place, protected from light, 
temperature below 30C. Specification: In-House. Reg. No.: 

.ĐỂ XA TÁM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

Sản xuất tại: Cty CP Dược VTYT Hà Nam 
Cụm CN Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam 

ot No/ Exp. date See bottom of tube 
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"Thành phần: Mỗi viên chứa: Tiêu chuẩn: TCCS. 

SĐK/ Reg No: 

ĐỀ XÃ TẮM TAY TRẺ EM. 
Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng và các ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. HÃN THUỐC ĐĂNG KÝ 

Sản xuất tại: 
s Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới CtyCP Dược VTYT Hà Nam 

30C, Cụm CN Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam 

BUFECOL 400 

BUFECOL 40B teen 
HAMEDI 

Số lô SX: HD: 
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- GIẢM ĐAU HIỆU QUẢ 
: @cc" JFECOL 400 BUFECOL 4 

> Nhức đầu /Đau cơ : °, C ế lfen400mg  EffeTabs Ibuprofen 400mg Effe 

>_ Đau bụng kinh . mẽ. Dược VTYT Hà Nam Cty CP Dược VTYT Hà Nam 

Mộ ¬uênh Jiyu ò lồ o1 s< sốlô sx: HD: Số lô SX: HD: 
> Cảm lạnh thông thường Đ..© é a 

> Viêm khớp dạng thấp =Í ‹ \.. 
: 
t C 

về N, cc c 
_ c€ ©-:© Có 

VIÊN NÉN SỦI "" 
Hộp 10 vỉ x4 viên = 

Compositlon: Each tablet contains: Specification: In-House. 
Ibuprofen.... „..400m. g 
Exciplents.... L5. 1 viên. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE 15, C‹ L dosage, ý 

and other information: See the leaflet enclosed. 

Manufactured by: 
Storage: Keep in a dry place, protected from light, Ha Nam Medicines JSC 
temperature below' 3 Hoang Dong Industrial Zone, Duy Tien, Ha Nam. 
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Thành phần: Mỗi viên chứa: 

Ibuprofen. 
Tá dược... 

—400mg 
vd 1 viên 

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng và các 
thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 
30C. 

Tiêu chuẩn: TCCS. 

SĐK/ Reg No: 

'ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM 
'ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG 

Sản xuất tại: 
Cty CP Dược VTYT Hà Nam 
Cụm CN Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam. 

BỦFECOL 100 
HAMEDI 

MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ 

BUFECOL 400 
Ibuproten400mg  Effe Tabs 
Cty CP Dược VTYT Hà Nam 

Số lô SX: HD: 

l- GIẢM ĐAU HIỆU QUẢ 
c đá) cC 

| ¬ các IFECOL 400 BUFECOL 4 
| ló Nhức đầu / Đau cơ lá c£ loen 400mg Effe Tabs Ibuprofen400mg EÍfe 
| "_ Đau bụng kinh cc Kec‹c Dược VTYT Hà Nam Cty CP Dược VTYT Hà Nam 
| "_ Đau răng / Sốt € cGsẽ ©c.C 
| > Cảm lạnh thông thường xê c ` € Số lô SX: Số lô SX: HD: 

| ` Viêm khớp dạng thấp đa. . M. 
Ị £ e c 

| $ c c C ©cc.ä š 

bề & 
2 c€ ©_© 4 

VIÊN NÉN SỬI "" 
Hộp 5 vỉ x4 viên Š 

——. 

Composition: Each tablet contains: Specification: In-House. > 
lbuprofen. ——-đ00mg. 

Exdipients -qs. viên 
'KEEP OUT OF REACH Of CHILDREN. 

n6, " & READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE 

and ther information: See the leafiet enclosed. 
Manufactured by: 

Storage: Keep in a dry place, protected from light, Ha Nam Medicines JSC 
temperature below 30C. Hoang Dong Industrial Zone, Duy Tien, Ha Nam 
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Thành phần: Mỗi viên chứa: 
Ibuprofen. 
Tá dược... 

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng và các 
thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

Tang Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 
30C. 

Tiêu chuẩn: TCCS. 

SĐK/ Reg No: 

'ĐỀ XA TẮM TAY TRÊ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

Sản xuất tại: 
Cty CP Dược VTYT Hà Nam 
Cụm CN Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam 

BỦFECOL 100 
HAMEDI 

l- GIẢM ĐAU HIỆU QUÁ 

»_Nhức đầu / Đau cơ 
>_ Đau bụng kinh 

"_ Đau răng / Sốt 
> Cảm lạnh thông thường 

`" Viêm khớp dạng thấp 

16) VIÊN NÉN SỦI 
Hộp 4 vỉ x 4 viên 

THU ỐC ĐĂNG KÝ 

JFECOL 400 
lofen 400mg Effe Tabs 

Composition: Each tablet contains: 

Indications, contraindications, dosage, adrministration 
and other information: See the leafiet enclosed. 

Storage: Keep in a dry place, protected from light, 
temperature below 30C, 

Specification: In-House. 

'KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
READ CAREFULLY THE LEAFLET BFFORE USE 

Manufactured by: 
Ha Nam Medicines JSC 
Hoang Dong Industrial Zone, Duy Tien, Ha Nam 

Dược VTYT Hà Nam 

'Số lô SX: HD: 
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Số lô SX: 

BUFECOL 400 
Ibuprofen 400mg  Effe Tabs 
CtyCP Dược VTYT Hà Nam 

HD: 

BUFECOL 4 
Ibuprofen 400mg Effe 
Cty CP Dược VTYT Hà Nam 

Số lô SX: HD: 

|

https://trungtamthuoc.com/



0ữ
 
1
0
2
-
1
1
0
 

Ụ 

Thành phần: Mỗi viên chứa: Tiêu chuẩn: TCCS. 
Ibuprofen............ --.400mg SĐK/ Reg No: 
Tá dược.......... ...vổ 1 viên se 

XAT/ 
Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng và các ĐỌC KỸ HƯỚNG Tân Sử DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG 
thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Sân xuất tạ: 

Cty CP Dược VTYT Hà Nam Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 
30C. Cum CN Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam 

BỦPECOL 10D 
HAMEDI 

l- GIẢM ĐAU HIỆU QUẢ 

BUFECOL 400 
Ibuprofen 400mg  Effe Tabs 
Cty CP Dược VTYT Hà Nam 

Số lô SX: HD: 

BUFECOL 4 
Ibuprolen400mg Êffc. 
CtyCP Dược VTYT Hà Nam 

Số lô SX: HD: 
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»_Nhức đầu /Đau cơ ‹ s_ tì 
>_ Đau bụng kinh Ccc< 
`" Đau răng / Sốt £ C b cc ĐcvC IFECOL 400 
" Cảm lạnh thông thường g €Ồ. ` ề Duevfriner °1abs 
> Viêm khớp dạng thấp TẾ —.--ˆ ' 

3 Ệ c€ © Mơ. Số lõ SX: HD: 

Cc ‹ ễ lẽ C 

T1 VIÊN NÉN SỦI - c 
Hộp 3 vỉ x4 viên 

Composition: Each tablet contains: Specification: In-House. == 
Ibuprofen.......................... 400mg 
EwcipienI5:........................q.5. Ï viên KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 

dosage, READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE 

and other information: See the leaflet enclosed. Manufactured by: 

Storage: Keep in a dry place, protected from light, Ha Nam Medicines JSC 
>> temperature below 30C. Hoang Dong Industrial Zone, Duy Tien, Ha Nam. 
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Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng và các 
thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 
30C. 

HAMEDI 

Nhức đầu / Đau cơ 
Đau bụng kinh 

Đau răng / Sốt 

Cảm lạnh thông thường 
Viêm khớp dạng thấp 

VIÊN NÉN SỦI 
Hộp 2 vỉ x4 viên 
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BỦFECOL 400 

- GIẢM ĐAU HIỆU QUẢ 

Tiêu chuẩn: TCCS. 

SĐK/ Reg No: 

'ĐỀ KA TẮM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KÝ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG 

Sản xuất tại: 
Cty CP Dược VTYT Hà Nam 

Cụm CN Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam 

co 
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LỆNG ec` 
€ € .. 
` 3 cơ 

Composition: Each tablet contains: 
Ibuprofen...... ~..400m: 

ications, contraindications, dosage, administrati 
and other information: See the leaflet enclosed. 

Storage: Keep in a dry place, protected from light, 
temperature below 309C. 

Specification: In-House. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE 

Manufactured by; 
Ha Nam Medicines JSC 
Hoang Dong Industrial Zone, Duy Tien, Ha Nam 

Cty CP Dược VTYT Hà Nam 

Số lô SX: HD: 

JFECOL 400 
lofen400mg  Effe Tabs 
Dược VTYT Hà Nam 

Số lô 5X: HD: 

BUFECOL 400 
Ibuproten 400mg Effe Iabs 

BUFECOL 4 
Ibuprofen400mg Effe 
Cty CP Dược VTYT Hà Nam 

Số lô SX: HD: 
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BUEFECOL 400 EFFE TABS 
(Ibuprofen 400 mg) 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Đề xa tâm fqy trẻ em 

Mỗi viên sủi bọt có chứa : 

Hoạt chất: Ibuprofen 400 mg 

1á dược: Natri bicarbonat, acid malic, đường trắng, natri saccharin, povidon K30, macrogol 6000, 

methanol, grapefruit favour (hương bưởi), natri lauryl sulfat, natri stearyl fumarat. 

DẠNG BÀO CHÉ 
Viên sủi bọt. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 
Vỉ xé 4 viên. Hộp 2, 3, 4, 5, 10 vỉ 

Hoặc tuýp 10 viên. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC 
Nhóm dược lý: Thuốc giảm đau dẫn xuất acid propionic 

Mã ATC: M01AE0I1 

Ibuprofen là thuốc chống viêm không steroid, dẫn xuất từ acid propionie. Tương tự như các thuốc 

chống viêm không steroid khác, ibuprofen có tác dụng giảm đau, hạ sốt và chống viêm. Cơ chế tác 

dụng của thuốc là ức chế enzym prostaglandin synthetase và do đó ngăn chặn tạo ra prostaglandin, 

thromboxan và các sản phẩm khác của enzym cyclooxygenase. Ibuprofen cũng ức chế tổng hợp 

prostacyclin ở thận và có thể gây nguy cơ ứ nước do làm giảm dòng máu tới thận. Cần phải lưu ý 

đến điều này khi chỉ định cho người bệnh có suy thận, guy tim, suy gan và các bệnh có rối loạn về 

thể tích huyết tương. 

Tác dụng chống viêm của ibuprofen xuất hiện sau hai ngày điều trị. Ibuprofen có tá dụng hạ sốt 

mạnh hơn aspirin, nhưng kém indomethacin. Thuốc có tác dụng chống viên tốt và có tác dụng 

giảm đau tốt trong điều trị viêm khớp dạng thấp thiếu niên. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 
Ibuprofen hấp thu tốt ở ống tiêu hóa. Nông độ tối đa của thuốc trong huyết tương đạt được sau khi 
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uống từ 1 - 2 giờ. Thuốc gắn rất nhiều với protein huyết tương. Nữa đời của thuốc khoảng 2 giờ. 

Ibuprofen đào thải rất nhanh qua nước tiểu (1 % dưới dạng không đổi, 14 % dưới dạng liên hợp). 

CHÍ ĐỊNH 
Thích hợp với người lớn và trẻ em trên 12 tuổi (khoảng 40 kg). 

Dùng trong các trường hợp: 

- Hạ sốt: cảm lạnh, cảm cúm... 

- Đau nhẹ đến vừa: đau họng, đau răng, đau bụng kinh, nhức đầu, đau thấp khớp, đau cơ, bong 

gân, đau lưng, đau dây thần kinh và các trường hợp đau nhẹ đến vừa khác. 

- Kháng viêm và giảm đau: viêm khớp dạng thấp ( gồm bệnh Still và viêm khớp dạng thấp vị 

thành niên), viêm cột sống dính khớp, viêm xương khớp, các bệnh viêm khớp khác, viêm khớp 

vai thể đông cứng, viêm bao hoạt dịch, viêm gân, viêm bao gân, đau thắt lưng, đau do chấn 

thương mô mềm như bong gân và căng cơ... 

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG 
Liều lượng 

Chỉ sử dụng trong thời gian ngắn. Nên sử dụng liều thấp nhất để đạt được hiệu quả điều trị. Nếu 

sử dụng thuốc trong nhiều hơn 5 ngày cho giảm đau, hơn 3 ngày cho hạ sốt mà không cải thiện 

được triệu chứng, nên tham khảo ý kiến bác sỹ. 

Thích hợp cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi (khoảng 40 kg) 

- Hạ sốt: 

Người lớn, người cao tuổi và trẻ em trên 40 kg (khoảng 12 tuổi): 

Liều thông thường 400 mg, lặp lại liều sau mỗi 4-6 giờ nếu cần thiết. Không uống quá 1200 mg 

Ibuprofen trong vòng 24 giờ. 

- Đau nhẹ đến vừa: 

Người lớn, người cao tuổi và trẻ em trên 40 kg (khoảng 12 tuổi): 

Liều thông thường 400 mg, lặp lại liều sau mỗi 4-6 giờ nếu cần thiết. Không uống quá 1200 mg 

ibuprofEn trong vòng 24 giờ. 

- Kháng viêm và giảm đau: 

Người lớn, người cao tuổi và trẻ em trên 40 kg (khoảng 12 tuổi): 

Người lớn và trẻ rên 40 kg (khoảng 12 tuổi): 400 mg/ lần, dùng thêm viên nữa sau 4-6 giờ nếu 

cần thiết. Không dùng có quá 1200 mg trong vòng 24 giờ.. 
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Người già và bệnh nhân bị suy thận và suy gan nên bắt đầu điều trị với liều thấp nhất có hiệu quả. 

Cách dùng 

Đường uống, pha thuốc với 1 cốc nước, uống ngay sau khi pha. Không nuốt trực tiếp viên thuốc. 

Nếu bệnh nhân có các vấn đề về đường tiêu hóa nên uống cùng với thức ăn, sữa, hạn chế tác dụng 

phụ trên đường tiêu hóa 

CHÓNG CHÍ ĐỊNH 
Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

Loét dạ dày tá tràng tiến triển. 

Quá mẫn với aspirin hoặc với các thuốc chống viêm không steroid khác (hen, viêm mũi, nỗi mày 

đay sau khi dùng asprrm). 

Người bệnh bị hen hay bị co thắt phế quản, rối loạn chảy máu, bệnh tim mạch, tiền sử loét dạ dày 

tá tràng, suy gan hoặc suy thận (mức lọc cầu thận dưới 30 ml/phút). 

Người bệnh đang được điều trị bằng thuốc chống đông coumarin. 

Người bệnh bị suy tim sung huyết, bị giảm khối lượng tuần hoàn do thuốc lợi niệu hoặc bị suy 

thận (tăng nguy cơ có rối loạn chức năng thận ). 

Người bệnh mắc một trong nhóm bệnh tạo keo (có nguy cơ bị viêm màng não vô khuẩn; cần chú 

ý tất cả người bệnh bị viêm màng não vô khuẩn đều đã có tiền sử mắc một bệnh tự miễn). 

Ba tháng cuối của thai kỳ. : 

Trẻ sơ sinh thiếu tháng đang có chảy máu như chảy máu dạ dày, xuất huyết trong sọ và trẻ có 

giảm tiêu cầu và rối loạn đông máu. 

Trẻ sơ sinh có nhiễm khuẩn hoặc nghỉ ngờ nhiễm khuẩn chưa được điều trị. Trẻ sơ sinh thiếu 

tháng nghỉ ngờ viêm ruột hoại tử. 

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUÓC 
Giảm thiểu các tác dụng không mong muốn của thuốc bằng cách sử dụng liều thấp nhất để đạt 

hiệu quả. Người cao tuổi tần xuất xuất hiện tác dụng phụ của NSAID tăng cao, đặc biệt là xuất 

huyết đường tiêu hóa và thủng, có thể gây tử vong. 

Thận trọng co thắt phế quản ở những bệnh nhân có tiền sử hen phế quản, bệnh dị ứng 

Thận trọng khi sử dụng cùng thuốc NSAID khác, bao gồm cả các chất ức chế chọn lọc COX-2. 

Thận trọng với bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống. 

Bệnh nhân suy giảm chức năng gan thận. 
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Cần thận trọng khi bắt đầu sử dụng thuốc ở những bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp, suy tim phù 

nề đã có khi sử dụng với liệu pháp NSAID trước đó. 

Các thử nghiệm lâm sàng và dữ liệu nghiên cứu dịch tễ cho thấy sử dụng Ibuprofen, đặc biệt ở 

liều cao (2400mg mỗi ngày) và điều trị lâu đài có thể làm tăng nguy cơ các hiện tượng huyết khối 

động mạch (nhồi máu cơ tim hoặc đột quy). Nhìn chung, nghiên cứu dịch tễ học không cho thấy 

liều thấp ibuprofen (< 1200mg mỗi ngày) làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. 

Tác động lên đường tiêu hóa: chảy máu, loét, thủng đường tiêu hóa đã được báo cáo. Với tất cả 

NSAID được sử dụng trong quá trình điều trị, cầẦn theo dõi các triệu chứng trên đường tiêu hóa. 

Trường hợp xuất huyết tiêu hoá hoặc loét xảy ra ở bệnh nhân dùng ibuprofen, nên điều trị ngay 

lập tức. Cần lưu ý ở những bệnh nhân đang dùng các thuốc làm tăng nguy cơ chảy máu như: 

corticosteroid, thuốc chống đông máu đường uống như warfarin, hoặc thuốc chống kết tập tiểu 

cầu như acid acetylsalicylic, thuốc ức chế tái thu hồi serotonin có chọn lọc (SSRIs). 

Sử dụng cùng với rượu. 

Thuốc có chứa Natri cần cân nhắc lượng Natri trong chế độ ăn. 

Nguy cơ huyết khối tim mạch: 

Các thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs), không phải aspirin, dùng đường toàn thân, có 

thể làm tăng nguy cơ xuất hiện biến cố huyết khối tim mạch, bao gồm cả nhổi máu cơ tim và đột 

quy, có thể dẫn đến tử vong. Nguy cơ này có thể xuất hiện sớm trong vài tuần đầu dùng thuốc và 

có thể tăng lên theo thời gian dùng thuốc. Nguy cơ huyết khối tìm mạch được ghi nhận chủ yếu 

ở liều cao. 

Bác sĩ cần đánh giá định kỳ sự xuất hiện của các biến cố tim mạch, ngay cả khi bệnh nhân không 

có các triệu chứng tim mạch trước đó. Bệnh nhân cần được cảnh báo về các triệu chứng của biến 

cố tim mạch nghiêm trọng và cần thăm khám bác sĩ ngay khi xuất hiện các triệu chứng nầy, 

Để giảm thiêu nguy cơ xuất hiện biến cố bắt lợi, cần sử dụng [tên thuốc] ở liều hàng ngày thấp 

nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể. 

SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
Thời kỳ mang thai 

Ibuprofen có thể ức chế co bóp tử cung và làm chậm đẻ. Ibuprofen cũng có thể gây tăng áp lực 

phôi nặng và suy hô hấp ở trẻ sơ sinh do đóng sớm ống động mạch tử cung. Ibuprofen ức chế chức 

năng tiểu cầu, làm tăng nguy cơ chảy máu. Do ức chế tổng hợp prostaglandin nên có thể gây tác 

dụng phụ trên hệ tỉnh mạch của thai. Sau khi uống các thuốc chống viêm không steroid cũng có 
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nguy cơ ít nước ối và vô niệu ở trẻ sơ sinh, Trong 3 tháng cuối thai kỳ, phải hết sức hạn chế sử 

dụng đối với bất cứ thuốc chống viêm nào. Các thuốc này chống chỉ định tuyệt đối trong vài ngày 

trước khi sinh. 

Thời kỳ cho con bứ 

Ibuprofen vào sữa mẹ rất ít, không đáng kẻ. Ít khả năng xảy ra nguy cơ cho trẻ ở liều bình thường 

với mẹ. Khuyến cáo không nên dùng ibuprofen trong thời gian cho con bú vì nguy cơ ức chế 

prostaglandin tiềm tàng ở trẻ sơ sinh. 

ẢNH HƯỚNG CỦA THUÓC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC 
Các tác dụng không mong muốn như chóng mặt, buồn ngủ, mệt mỏi và rối loạn thị giác có thể xảy ra sau 

khi dùng NSAID. Nếu bị ảnh hưởng, bệnh nhân không nên lái xe hoặc vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC 
% Tránh kết hợp với: 

- Aspirin: Trừ khi aspirin liều thấp (không quá 75mg mỗi ngày), vì có nguy cơ tăng tác dụng 

phụ. Dữ liệu thực nghiệm cho thấy 1buprofen có thê ức chế tác dụng của aspirin liều thấp lên quá 

trình ức chế kết tập tiểu cầu khi dùng hai thuốc này cùng nhau. Trong một nghiên cứu, khi một 

liều duy nhất của ibuprofen 400 mg được dùng trong vòng trước 8 giờ hoặc sau 30 phút khi dùng 

aspirin liều thấp (81 mg), làm giảm tác dụng của aspirin đối với sự hình thành thromboxan hoặc 

sự kết hợp tiêu cầu xảy ra. Tuy nhiên, những hạn chế của những dữ liệu nghiên cứu này không 

khẳng định được chắc chắn trên thực tế lâm sàng khi sử dụng ibuprofen thường xuyên. 

- Các thuốc NSAID khác bao gồm thuốc ức chế chọn lọc cyclooxygenase-2: Tránh dùng đồng 

thời hai NSAID vì điều này có thể làm tăng nguy cơ tác dụng phụ. 

% Cẩn thận khi kết hợp với: 

- Thuốc chống đông đường uống: NSAID có thể làm tăng tác dụng của thuốc chống đông đường 

uống, như warfarin. 

- Thuốc điều trị tăng huyết áp và thuốc lợi tiêu : NSAID có thể làm giảm tác dụng của các thuốc 

này. Thuốc lợi tiểu có thể làm tăng nguy cơ độc thận của NSAID. 

- Corticosteroids : Tăng nguy cơ loét tiêu hóa hoặc chảy máu đường tiêu hóa. 

- Các thuốc ức chế kết tập tiểu cầu và các thuốc chống trâm cảm SSRI: tăng nguy cơ chảy máu 

đạ dày ruột. 
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- Glycosid tim: NSAID có thể làm trầm trọng thêm chứng suy tim, tăng nồng độ glycosid trong 

huyết tương. 

- Lithi: NSAID có thể làm tăng nồng độ lithi trong huyết tương. 

- Methotrexat: Có thể làm tăng nồng độ methotrexat trong huyết tương. 

- Ciclosporin: Tăng nguy cơ độc thận. 

- Mifepriston: Không nên dùng NSAID trong 8-12 ngày sau khi dùng mifepristone vì NSAID 

có thể làm giảm tác dụng của mifepriston. 

- Tacrolimus: Tăng nguy cơ độc thận khi dùng NSAID với tacrolimus. 

- ZIdovudin: Tăng nguy cơ độc tính trên máu và hệ bạch huyết khi dùng NSAITD với zidovudin. 

Có bằng chứng về nguy cơ tăng huyết khối và tụ máu ở bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị đồng 

thời với zidovudin và ibuprofen. 

- Kháng sinh quinolon : Dữ liệu nghiên cứu trên động vật cho thấy NSAID có thể làm tăng nguy 

cơ co giật khi dùng cùng kháng sinh quinolon. Do đó bệnh nhân dùng NSAID và quinolon có 

thể có nguy cơ bị co giật. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN CỦA THUỐC 

Những thuật ngữ sau đây được dùng để phân: 3Ñ). các phản ứng bắt lợi dựa trên tần suất: 

Rất thường gặp: >1/10; 

Thường gặp: >1/100 và < 1/10; 

Ít gặp: >1/1000 và < 1/100; 
Hiếm gặp: >1/10000 và <1/1000 
Rất hiếm gặp: <1/10000 
Không đủ băng chứng để kết luận 

Phản ứng quá mẫn: 

ít gặp: phản ứng quá mẫn với nỗi mày đay và viêm tấy. 

Rất hiếm gặp: phản ứng quá mẫn nặng. Triệu chứng có thể là: sưng mặt, lưỡi và thanh quản, khó thở, 

nhịp tim nhanh, hạ huyết á áp (chứng quá mẫn, phù mạch hoặc sốc nặng). Làm trầm trọng hơn tình trạng 

hen phế quản. 

Tiêu hóa: 

Í† gặp: Đau bụng, buồn nôn và khó tiêu. 

Hiểm gặp: Tiêu chảy, đầy hơi, táo bón và nôn. 

Rất hiếm gặp:viêm loét dạ dày, thủng hoặc xuất huyết đường tiêu hóa, đau thắt ngực đôi khi gây tử 

vong, đặc biệt ở người Cao tuôi. Viêm đại tràng nghiêm trọng: và bệnh Crohn 

Hệ thân kinh : 

Í! gặp: Nhức đầu. .. 

Rát hiếm gặp: viêm màng não. 
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Thận và tiết niệu 
Hiểm gặp: Suy thận cấp, hoại tử, đặc biệt là khi dùng lâu dài, có liên quan đến tăng urea máu và phù 

nề. 
Gan 

Rất hiếm gặp: Rối loạn chức năng gan. 

Máu và hệ thống bạch huyết 

Ráit hiếm SP: rối loạn huyết khối (thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, tăng bạch 

cầu hạt). Các biểu hiện đầu tiên là: sốt, đau họng, loét miệng, triệu chứng giống cúm, chảy máu không 

rõ nguyên nhân, thâm tím. 

Da và mô dưới da 

Ít gặp: Phát ban da. 

Rất hiếm gặp: Các phản ứng da nghiêm trọng như ngứa, bao gồm hội chứng Stevens-Johnson, hồng 

ban đa đạng và hoại tử da có thể Xảy ra. 

Hệ thống miễn dịch: 

Ở những bệnh nhân có rối loạn tự miễn nhiễm (như lupus ban đỏ hệ thống, bệnh mô liên kết) trong quá 

trình điều trị với Ibuprofen, đã có một số trường hợp có triệu chứng viêm màng não, như cổ cứng, nhức 

đầu, buồn nôn, nôn mửa, sốt hoặc mắt phương hướng. 

Hệ thống tìm mạch 

Nguy cơ huyết khối tim mạch (xem thêm phần Cảnh báo và thận trọng) 

Chứng phù, cao huyết áp, suy tim. 

Các thử nghiệm lâm sàng và dữ liệu dịch tễ học cho thấy việc sử dụng Ibuprofen (đặc biệt ở liều cao 

2400mg mỗi ngày) và trong điều trị lâu đài có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng huyết 

khối động mạch (ví dụ nhồi máu cơ tỉm hoặc đột quy) 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ khi gặp phải các tác tụng không mong 

muốn của thuốc. 

QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 

Ở trẻ em, khi liều lớn hơn 400mg/kg thẻ trọng có thể gây nên các biểu hiện quá liều, có thể gây 

ra triệu chứng. Ở người lớn, các biểu hiện quá liều ít hơn. 

Triệu chứng khi sử dụng quá liều: 

Hầu hết các bệnh nhân khi sử dụng quá liều NSAID sẽ có các biểu hiện như sau buồn nôn, nôn, ' 

đau thượng vị, hiếm khi bị tiêu chảy. Ù tai, nhức đầu và xuất huyết đường tiêu hóa cũng có thể 

xảy ra. Trong trường hợp ngộ độc nghiêm trọng hơn, độc tính xảy ra trên hệ thần kinh trung ương, 

biểu hiện như buồn ngủ, thỉnh thoảng kích thích, mất phương hướng, hôn mê. Đôi khi bệnh nhân 

bị co giật, nhiễm toan chuyền hóa có thê xảy ra và thời gian prothrombin / RNI có thể kéo dài, có 

thể là do sự tác động lên các yếu tố đông máu. Suy thận cấp và tổn thương gan có thể xảy ra. Xuất 

hiện cơn hen kịch phát có thể xảy ra đối với bệnh nhân hen. 
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Điều trị 

Điều trị bao gồm điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ, duy trì hô hấp, theo đõi tim và các chỉ số 

sống còn. Cân nhắc sử dụng than hoạt tính khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng quá liều sau 

khi uống thuốc trong vòng 1 giờ. Nếu bệnh nhân có các biểu hiện co giật kéo đàu nên được điều 

trị bằng diazepam tĩnh mạch hoặc lorazepam. Sử dụng thêm thuốc giãn phế quản cho bệnh hen. 

ĐIÊU KIỆN BẢO QUẢN 

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. 

HẠN DÙNG 

24 tháng kế từ ngày sản xuất. 

TIÊU CHUÁN CHÁT LƯỢNG: TCCS TUQ. CỤC TRƯỞNG 
TRƯỜNG PHÒNG 
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